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 SỞ TƯ PHÁP  
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-STP Lâm Đồng, ngày        tháng  6  năm 2025 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết 

số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2025 

và Chương trình công tác tháng 7 năm 2025 

(Số liệu từ ngày 15/5/2024 đến ngày 14/6/2025) 

 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và Văn bản số 6433/UBND-TH1 ngày 

12/6/2025 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh 

tế - xã hội tháng 6 năm 2025. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Sở Tư pháp báo 

cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2025 

1. Kết quả công tác tư pháp 

1.1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật (QPPL) 

a) Công tác xây dựng, góp ý văn bản QPPL: Sở đã thẩm định 06 dự thảo 

văn bản QPPL do các cơ quan chuyên môn gửi đến. Đã góp ý 48 dự thảo văn 

bản và một số nội dung khác1. 

b) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

Sở đã thực hiện cập nhật 08 văn bản QPPL là Quyết định QPPL của 

UBND tỉnh lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (từ Quyết 

định số 26/2025/QĐ-UBND đến 33/2025/QĐ-UBND).  

Sở đã thực hiện rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến quy định của 

Luật dữ liệu (Báo cáo số 191/BC-STP ngày 10/6/2025); báo cáo tình hình thực 

hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật trong 06 tháng đầu năm 2025 

(Báo cáo số 162/BC-STP ngày 21/5/2025); báo cáo việc thực hiện đánh giá tác 

động chính sách, đánh giá tác động thủ tục hành chính trong đề xuất chính sách, 

dự án, dự thảo văn bản QPPL 06 tháng đầu năm 2025 (Báo cáo số 166/BC-STP 

                                           
1 Sở Tư pháp đã có ý kiến đối với các đề xuất (đăng ký) xây dựng VBQPPL: Chủ trương xây dựng Quyết định 

ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Đề 

xuất xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác 

định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm 

cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Có ý kiến đối với việc đăng ký xây 

dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh (lĩnh vực xây dựng). Ngoài ra, đã cho ý kiến đối 

với 05 nội dung biểu quyết ban hành văn bản QPPL (thành viên UBND tỉnh) theo đề nghị của VP UBND tỉnh; 

triển khai thực hiện một số văn bản QPPL về công tác tổ chức thi hành văn bản QPPL; kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hoá, xử lý văn bản QPPL; pháp chế (Văn bản số 785/STP-XDKTVB ngày 29/5/2025); tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 05/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy 

phạm pháp luật” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Tờ trình số 41/TTr-STP ngày 10/6/2025); xây dựng Văn bản 

hướng dẫn quy trình xây dựng Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh và Quyết định QPPL của UBND tỉnh (Công 

văn số 890/STP-XDKTVB ngày 12/6/2025). 
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ngày 23/5/2025); rà soát văn bản QPPL liên quan đến Luật Phòng, chống mua 

bán người (Báo cáo số 179/BC-STP ngày 04/6/2025); rà soát dự thảo Quyết 

định quy định các khu vực chủ đầu tư dự án bất động sản được chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng. 

d) Công tác pháp chế và công tác khác 

Sở Tư pháp đã có ý kiến về điều chỉnh quyết định phê duyệt tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

5427/UBND-TL; giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Công ty cổ phần 

Hoàng Gia ĐL về hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Sân golf Đà Lạt theo đề nghị 

của Sở Tài chính tại Văn bản số 1297/STC-KTN; báo cáo thực hiện Thông báo 

kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo công tác dân nguyện của 

Quốc hội trong tháng 3/2025; có ý kiến Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án 

quản lý rừng bền vững theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

5595/UBND-LN; tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo Tổng hợp kết quả lấy 

ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 

2013 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; có ý kiến 

đề xuất các nội dung triển khai Nghị quyết của Chính phủ trên địa bàn tỉnh theo 

đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1475/STC-ĐKKD; có ý kiến về Sở 

Công thương đề nghị ủy quyền cho Sở Công thương cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp 

lại, gia hạn và thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh; thực hiện 

khảo sát xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật và Đề án ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản QPPL; có ý 

kiến về Đề xuất ủy quyền cấp giấy phép các tác phẩm mỹ thuật theo đề xuất của 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

5895/UBND-VH; ý kiến về thẩm định điều chỉnh dự án Khu du lịch tâm linh 

Đại Tùng Lâm Hoa Sen theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 

1673/STC-THQH; tham dự Hội thảo của Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý 

vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp tổ chức; báo cáo công tác hội nhập quốc tế 6 

tháng đầu năm 2025. 

1.2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật 

a) Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thi 

hành án hành chính: Sở đã ban hành văn bản xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi 

phạm hành chính chung khi sáp nhập tỉnh; Báo cáo nội dung liên quan đến xử 

phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên nước (Báo cáo số 68/BC-STP ngày 

27/5/2025); Báo cáo xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm (Báo cáo số 

189/BC-STP ngày 09/6/2028); Kế hoạch kiểm tra công tác XLVPHC tại các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

b) Lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Sở đã thực hiện rà soát 

và lập danh mục văn bản QPPL lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 2025; văn bản 

đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Đất đai; văn bản thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tổ 
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chức thi hành pháp luật khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; báo cáo Kết 

quả theo dõi tình hình thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp để giảm chi phí tuân 

thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng năm 2025 (Báo cáo số 187/BC-

STP ngày 09/6/2025); báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ-

CP 6 tháng đầu năm 2025 (Báo cáo số 190/BC-STP ngày 10/6/2025); thường 

xuyên tổng hợp, rà soát khó khăn, vướng mắc của các văn bản QPPL liên quan 

ngành, lĩnh vực do các cơ quan, đơn vị gửi đến. 

Ngoài ra, Sở đã góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện thực hiện Chỉ thị số 

13/CT-TTg ngày 17/5/2025; Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ; Báo cáo Chị thỉ 17/CT-TTg; phối hợp các sở, ngành, địa 

phương xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị 

quyết 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân 

(Văn bản số 751/STP-TTr ngày 22/5/2025 và Tờ trình số 58/TTr ngày 

22/5/2025); Báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

5057/UBND-TD (Báo cáo số 168/BC-STP ngày 27/5/2025); trình UBND tỉnh 

dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 66-

NQ/TW ngày 30/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới công 

tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ 

nguyên mới (Tờ trình số 38/TTr-STP ngày 28/5/2025); Báo cáo tổng kết 10 năm 

thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 (Báo cáo số 10/BC-STP ngày 

30/5/2025); Báo cáo Tình hình triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 

30/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới công tác xây dựng 

và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới 

(Báo cáo số 181/BC-STP ngày 05/6/2025); Văn bản rà soát, đề xuất cơ chế xử lý 

các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có khó khăn, vướng mắc 

cần cơ chế đặc thù, quy định riêng để thi hành án (Văn bản số 900/STP-TTr 

ngày 13/6/2025); tham dự Hội nghị “Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định 

số 93/2025/NĐ-CP ngày 26/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về Kiểm tra, xử lý kỷ luật 

trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”; dự họp đề xuất xử lý đối 

với dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của 

Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh; dự họp rà soát hồ sơ để làm 

thống nhất đề xuất UBND tỉnh xử lý hành vi vi phạm hành chính của bà Nguyễn 

Thị Hoài tại huyện Đức Trọng. 

1.3. Công tác Hành chính tư pháp  

a) Công tác hộ tịch: Sở đã cấp bản sao trích lục hộ tịch cho 03 trường hợp; 

hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp xã trong giải quyết liên thông TTHC; 

xóa, cấp tài khoản hộ tịch cho cấp xã; phối hợp cung cấp thông tin ghi chú kết 

hôn; đề nghị phối hợp kiểm thử quy trình liên thông ĐKKH-XNTTHNTT; đề 

nghị phối hợp, xác minh hồ sơ của ông Fernand Senol; thực hiện một số nhiệm 

vụ về hộ tịch và Đề án 06; lộ trình thực hiện kế hoạch 3064; hướng dẫn nghiệp 

vụ đăng ký lại khai sinh; công văn số 894/STP-HCTP ngày 13/6/2025 về giải 

quyết hồ sơ cấp trích lục hộ tịch của bà Nguyễn Thị Tuyên; ghi nội dung thay 

đổi vào Sổ hộ tịch theo bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, đề nghị UBND 
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các huyện, thành phố và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng triển khai 

thực hiện theo Kế hoạch số 6330/KH-UBND ngày 10/6/2025 của UBND tỉnh 

thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt 

giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Kết quả thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch: Theo báo cáo của các huyện, 

thành phố và số liệu tại Sở Tư pháp, đến thời điểm hiện nay tỉ lệ hoàn thành việc 

số hóa là 98.5% (1.648.350/1.673.717 trường hợp). Đồng thời, hiện nay các địa 

phương đang tiếp tục thực hiện việc rà soát, đối chiếu dữ liệu để hoàn thiện việc 

số hóa đạt tỷ lệ 100%. 

b) Công tác lý lịch tư pháp (LLTP): Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện lập hồ 

sơ lý lịch tư pháp vào Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung. Cụ thể, 

trong tháng tổng hồ sơ lý lịch tư pháp đã lập là 1448 hồ sơ bản điện tử vào Phần 

mềm và hoàn thành sắp xếp hồ sơ lý lịch tư pháp đã cấp qua các năm. Ngày 

13/6/2025, Sở đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ Lý lịch tư pháp đã cấp Phiếu qua 

các năm, hồ sơ lý lịch tư pháp của cá nhân cho Phòng PV06 – Công an tỉnh Lâm 

Đồng theo kế hoạch.   

c) Công tác quốc tịch: Sở đã thực hiện thôi quốc tịch Việt Nam cho 01 

trường hợp (đang giải quyết); xác nhận có quốc tịch Việt Nam cho 02 (01 đã 

giải quyết; 01 đang giải quyết). 

Sở đã thực hiện tra cứu quốc tịch Việt Nam của bà Huỳnh Thị Nghiêm và 

Tăng Thành Đức; xác minh hồ sơ xác nhận có quốc tịch Việt Nam (Ông Phan 

Nguyên). 

d) Công tác Giao dịch bảo đảm: Sở tiếp tục theo dõi, cập nhật, nghiên cứu 

các văn bản mới thuộc lĩnh vực giao dịch bảo đảm để kịp thời tham mưu khi có 

phát sinh. 

đ) Công tác nuôi con nuôi: Sở tiếp tục theo dõi, cập nhật, nghiên cứu các 

văn bản mới thuộc lĩnh vực con nuôi để kịp thời tham mưu khi có phát sinh. 

Phối hợp Cục hành chính tư pháp trong việc rà soát các hồ sơ đã giới thiệu trẻ 

em làm con nuôi nước ngoài để kịp thời bổ sung các văn bản, giấy tờ cần thiết 

nhằm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. 

e) Công tác bồi thường nhà nước: Sở tiếp tục theo dõi, cập nhật, nghiên 

cứu các văn bản mới thuộc lĩnh bồi thường nhà nước để kịp thời tham mưu khi 

có phát sinh. 

1.4. Công tác Trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp 

a) Công tác Trợ giúp pháp lý: Sở đã thụ lý 209 vụ việc cho 209 người 

được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí; hoàn thành 23 vụ việc trợ 

giúp pháp lý cho 23 người2. Cử Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp 

                                           
2 - Phân theo lĩnh vực trợ giúp pháp lý: Pháp luật hình sự: 173 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 148 vụ việc, thụ 

lý trong kỳ 25 vụ việc). Pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình: 33 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 30 vụ việc, thụ lý 
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đồng và cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý; thường xuyên trực tư vấn 

pháp luật tại trụ sở cũng như qua đường dây điện thoại. Đảm bảo được nhu cầu 

tư vấn pháp luật cho người dân. 

Kết quả hoạt động TGPL trong hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật: Đã 

thực hiện 201 vụ việc tham gia tố tụng (trong đó: thụ lý mới 28 vụ) để bào chữa, 

bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Các đối tượng chủ 

yếu là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, trẻ em, người thuộc 

hộ nghèo, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. 

Ngoài ra, Sở đã thực hiện ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành về công 

tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng 

năm 2025; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp thực hiện trợ 

giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2025; Quyết định về 

việc thay đổi thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ 

giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng; trình UBND tỉnh Quyết 

định về việc thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp 

lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng, phối hợp tổ chức tọa đàm hoàn thiện 

chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý; báo cáo vụ việc tham gia tố tụng thành 

công; ký hợp đồng với luật sư; lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành 

cách thức, tiêu chí, thang điểm đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư; Quyết định ban 

hành cách thức, tiêu chí, thang điểm đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư; Thông báo 

về việc lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý; xây dựng 

lịch trực trợ giúp pháp lý tại Tòa án và trực trong điều tra hình sự tháng 6/2025. 

b) Công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tiếp tục 

thực hiện hỗ trợ khi có yêu cầu, đề nghị.  

1.5. Công tác Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp luật 

a) Công tác Tổng hợp: 

                                                                                                                                    

trong kỳ 03 vụ việc). Pháp luật hành chính: 01 vụ việc (kỳ trước chuyển qua). Các lĩnh vực pháp luật khác: 02 vụ 

việc (kỳ trước chuyển qua). 

- Phân theo hình thức trợ giúp pháp lý: Tham gia tố tụng: 201 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 173 vụ việc, thụ 

lý trong kỳ  28 vụ việc). Hoàn thành 23 vụ việc. Đại diện ngoài tố tụng: 08 vụ việc (kỳ trước chuyển qua vụ 

việc).    

- Phân theo đối tượng được trợ giúp pháp lý:  

+ Số người được trợ giúp pháp lý: 209 người, có 164 nam và  45 nữ, trong đó: người có công với cách mạng: 22 

người; người thuộc hộ nghèo: 04 người; người dân tộc thiểu số: 22 người; trẻ em: 40 người; người bị buộc tội từ 

đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: 111 người; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo: 03 người; người cao tuổi có khó 

khăn về tài chính: 03 người; người khuyết tật có khó khăn về tài chính: 02 người; người từ đủ 16 đến dưới 18 

tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính: 02 người. 

+ Số người đã được trợ giúp pháp lý (hoàn thành): 23 người (20 nam và 03 nữ), trong đó: người có công với 

cách mạng: 02 người; người dân tộc thiểu số: 01 người; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: 18 

người; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo: 01 người; người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án 

hình sự có khó khăn về tài chính: 01 người. 
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Sở Tư pháp đã ban hành báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải 

cách thủ tục hành chính Tháng 5 năm 2025; Báo cáo cải cách hành chính 6 

tháng đầu năm 2025; Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại 

Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ 

người dân, doanh nghiệp quý II năm 2025; báo cáo tình hình thực hiện việc đánh 

giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng, đề xuất 

chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2025; rà soát, 

đề xuất điều chỉnh, bổ sung phương án thực hiện thủ tục hành chính không phụ 

thuộc vào địa giới hành chính theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của 

Chính phủ; Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 

Quý II năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2025; thực hiện góp 

ý và báo cáo, nội dung theo định kỳ và đột xuất khác theo đề nghị3. 

Sở đã ban hành Báo cáo số 195/BC-STP ngày 12/6/2025 báo cáo sơ kết 

công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo số 201/BC-STP ngày 13/6/2025 

sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2025; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chỉnh lý tài liệu; 

Thông báo lịch sinh hoạt pháp luật và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh tháng 6/2025;… 

b) Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật  

Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

5657/KH-UBND ngày 29/5/2025 triển khai thực hiện Đề án “Chuyển đổi số trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025 - 2030” trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng; tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến 

giáo dục pháp luật cho Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” năm 2025 tại thành 

phố Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, Lạc Dương; tổ chức Hội nghị triển khai 

thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân giai đoạn 

2022-2030” năm 2025 tại huyện Lạc Dương cho gần 550 đại biểu.   

                                           
3 + Góp ý: dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 

của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của 

Chính phủ và Nghị định số 22/2025/NĐ-CP ngày 11/02/2025 của Chính phủ; dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong lĩnh vực giáo dục phổ thông khi 

tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; dự thảo Luật Dân số; dự thảo thông tư thay thế thông tư 07/2020/TT-

BTP; dự thảo Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 57-NQTW của Bộ Chính trị trong 

06 tháng cuối năm 2025; Dự thảo Quyết định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; có ý kiến đối với việc đăng ký xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân tỉnh;… 

+ Báo cáo: Báo cáo Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 06 tháng đầu 

năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2025;  Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, cải tiến 

và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp 06 tháng 

đầu năm 2025; Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua đua "Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới" 

giai đoạn 2023-2025 trong ngành Tư pháp Lâm Đồng; Sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng 

giới giai đoạn 2021-2030; … 
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Ngoài ra, Sở đã thực hiện Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống ma túy; 

phòng chống tội phạm và phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2025; 

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm 2025; Đánh giá 

sơ kết, tổng kết thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ 

về lĩnh vực trẻ em; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia 

phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; Báo 

cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai 

đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030. 

Đồng thời thực hiện cập nhật, đăng tải các tin bài liên quan đến công tác 

PBGDPL đã được triển khai thực hiện lên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh 

và một số công tác chuyên môn khác. 

 1.6. Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống 

tham nhũng 

a) Công tác Thanh tra: Triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2025 của 

UBND tỉnh (Văn bản số 02/TTr ngày 03/01/2025). Sở đã ban hành Quyết định 

số 01/QĐ-TTr ngày 16/5/2025 thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về 

lĩnh vực công chứng đối với Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, 

ngày 20/5/2025 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2025/NĐ-CP quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ (có 

hiệu lực từ 01/6/2025), đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 30/5/2025 

đình chỉ cuộc thanh tra đối với việc thanh tra theo Quyết định số 01/QĐ-TTr nêu 

trên. 

b) Công tác tiếp dân: 

Sở Tư pháp đã ban hành thông báo lịch tiếp công dân năm 2025 theo quy 

định. (Thông báo số 106/TB-STP ngày 20/12/2024 của Sở Tư pháp). Tổ chức, 

thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và tiếp định kỳ của Giám đốc Sở.  

c) Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

- Tiếp nhận: Đơn tiếp nhận trong kỳ 01 đơn (qua dịch vụ bưu chính, cơ 

quan khác gửi đến).  

- Xử lý đơn: Lưu đơn: 01 đơn. 

Ngoài ra, Sở đã tổng hợp toàn bộ nội dung vụ việc và rà soát căn cứ pháp 

lý đối với việc giải quyết 02 đơn kiến nghị của 02 doanh nghiệp về việc tham 

gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Báo cáo số 

140/BC-STP ngày 26/4/2025 gửi Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng); ban hành 

Quyết định thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo và thực hiện nhiệm vụ xác 

minh nội dung tố cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1165/QĐ-

UBND 02/6/2025 về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội 

dung đơn tố cáo. 

d) Công tác phòng, chống tham nhũng:  

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 18/02/2025 về công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 của Sở. Đồng thời, tiếp tục theo dõi việc 
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công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc; cập nhật 

thông tin, văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng để chỉ đạo, triển khai 

thực hiện tại cơ quan.  

Trong kỳ báo cáo, chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu, hành vi 

tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.  

Ngoài ra, Sở đã thực hiện báo cáo biên chế sau sắp xếp, tổ chức bộ máy 

của cơ quan thanh tra (Báo cáo số 182/BC-STP ngày 05/6/2025); Báo cáo Kết 

quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2025 (Báo cáo số 185/BC-STP 

ngày 06/6/2025); Văn bản đôn đốc công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị phản ánh (Văn bản số 884/STP-TTr ngày 11/6/2025). 

2. Kết quả công tác cải cách tư pháp   

2.1. Công tác Bổ trợ tư pháp 

Sở đã thực hiện Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 

"Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ 

khủng bố" (Số 176/BC-STP ngày 04/6/2025). 

a) Về công chứng: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên địa bàn tỉnh có 47 tổ 

chức hành nghề công chứng (03 Phòng công chứng, 44 Văn phòng công chứng) 

với 88 công chứng viên. 

Đã tiếp nhận 13 TTHC, đã giải quyết xong trước hạn 10 TTHC, 03 TTHC 

trong thời hạn giải quyết. Thực hiện đăng nhập 84 thông tin ngăn chặn vào cơ sở 

Dữ liệu công chứng do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp và một số nhiệm vụ 

khác4. 

Kết quả hoạt động của các Phòng công chứng tháng 6/2025 như sau: số 

việc công chứng: 574 việc, tổng số phí công chứng: 407.132.000 đồng; số việc 

chứng thực: 2.203 việc, tổng số phí chứng thực: 25.518.000 đồng; tiền nộp ngân 

sách: 118.716.400 đồng. 

b) Về Luật sư: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 61 tổ chức hành nghề luật sư 

(55 văn phòng luật sư, 06 công ty luật) với 136 luật sư, trong đó có 05 luật sư 

hành nghề với tư cách cá nhân; 34 Chi nhánh văn phòng luật sư ngoài tỉnh. 

Sở đã ban hành văn bản góp ý dự thảo Đề án luật sư công (số 895/STP-

BTTP ngày 12/6/2025); đã tiếp nhận 05 TTHC và đã giải quyết trước hạn. 

c) Về Thừa phát lại: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 05 Văn phòng 

thừa phát lại với 10 Thừa phát lại; thực hiện vào sổ đăng ký 198 Vi bằng; ban 

hành Quyết định về việc thu hồi thẻ Thừa phát lại Huỳnh Hữu Tình, Nguyễn 

                                           
4 Sở đã ban hành Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Quyết định ban hành quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 

đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (số 126/QĐ-STP ngày 

04/6/2025), Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công chứng trên địa bàn tỉnh năm 

2025 (số 133/QĐ-STP ngày 09/6/2025), Quyết định quy định các chi phí liên quan đến việc khai thác, sử dụng 

cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực (số 137/QĐ-STP ngày 12/6/2025)… 
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Văn Bá (số 139/QĐ-STP ngày 12/6/2025), thực hiện 02 TTHC trước hạn 01 

TTHC, 01 TTHC trong thời hạn giải quyết.  

d) Về Giám định tư pháp: Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 tổ chức giám định 

tư pháp công lập, 14 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc với 137 giám định 

viên tư pháp và 55 người giám định tư pháp theo vụ việc.  

đ) Về Đấu giá tài sản: Trên địa bàn tỉnh hiện có 04 tổ chức hành nghề đấu 

giá tài sản, 06 chi nhánh tổ chức hành nghề đấu giá với 17 đấu giá viên. Đã thực 

hiện 01 TTHC trước hạn (thay đổi nội dung đăng ký hoạt động). 

Hoạt động Trung tâm dịch vụ đấu giá trong tháng 6/2025 như sau: Số thụ 

lý mới: 51 việc, giá khởi điểm: 323.835.116.885 đồng. Số bán: 22 việc, giá khởi 

điểm: 107.041.934.648 đồng; giá bán: 113.105.253.746 đồng, chênh lệch: 

6.063.319.098 đồng. 

2.2. Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp và bổ trợ tư 

pháp 

Sở đã cử lãnh đạo tham gia Nhóm công tác công tư cấp tỉnh triển khai quy 

định không gây mất rừng (EUDR); phối hợp xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 

2025-2035 và định hướng tới năm 2045; cử công chức tham gia Hội nghị; nhu 

cầu công chức làm việc tại Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng;… 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2025 

1. Công tác tư pháp 

1.1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

- Tham gia ý kiến xin chủ trương ban hành của các sở, ban, ngành theo 

văn bản của UBND tỉnh. 

- Thẩm định, góp ý văn bản QPPL do các Sở, ngành gửi đến đúng tiến độ 

và đảm bảo chất lượng công tác ban hành văn bản của HĐND và UBND tỉnh.  

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan được giao chủ trì xây dựng văn bản 

theo thực hiện theo đúng thời gian và đảm bảo trình tự, thủ tục quy định tại Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Thực hiện tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra 

văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến. Qua kiểm tra, nếu phát 

hiện dấu hiệu trái pháp luật kiến nghị xử lý các văn bản theo quy định. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện công tác rà soát văn bản 

QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành.  

- Thực hiện đăng tải kịp thời và đầy đủ văn bản QPPL do HĐND, UBND 

tỉnh ban hành lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. 

- Thực hiện các yêu cầu, đề nghị tư vấn pháp luật của các cơ quan, đơn vị, 

đảm bảo đúng tiến độ và nội dung cần tư vấn. 
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1.2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật 

- Tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các nội dung trọng tâm liên quan đến 

nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành 

chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; cập nhật các Nghị định xử phạt vi phạm hành 

chính chuyên ngành; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính 

- Triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và Quản lý công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2025 (Theo 

Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 15/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Kế 

hoạch số 751/KH-UBND ngày 22/01/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng và Văn 

bản số 406/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 03/02/2024 của Bộ Tư pháp); 

- Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính theo Kế 

hoạch số 45/KH-STP ngày 13/6/2025. 

 1.3. Công tác Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan: báo cáo kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; quan tâm triển khai, phát động, tổng kết các phong 

trào thi đua; tổ chức cán bộ; quản trị; công tác dân vận, nhân quyền; triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 02/6/2021 của Ban bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, 

chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong ngành Tư 

pháp; công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính và các nhiệm vụ chuyên môn 

khác. 

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan 

đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh; Đưa tin, bài giới thiệu văn bản pháp luật mới trên 

Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng và trên trang 

thông tin điện tử của tỉnh; Trả lời thư bạn nghe đài và trả lời trực tiếp qua 

điện thoại những vướng mắc của cán bộ và nhân dân hỏi về những vấn đề liên 

quan đến pháp luật. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 23/01/2025 về 

triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp trọng tâm năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 889/KH-HĐPH ngày 03/02/2025 về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2025. 

1.4. Công tác Hành chính tư pháp 

- Tiếp tục hoàn thiện thực hiện việc lập hồ sơ lý lịch tư pháp để chuyển 

giao cho Phòng PV06 - Công an tỉnh trong tháng 6 năm 2025. 
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- Thực hiện việc xóa và cấp mới tài khoản đăng ký, quản lý Hệ thống 

thông tin quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; rà soát, tạo tài khoản cấp bản Giấy 

khai sinh điện tử, trích lục khai tử thực hiện liên thông TTHC và hướng dẫn 

công chức tư pháp – hộ tịch.  

- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 6330/KH-UBND ngày 

10/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện đợt cao điểm 90 ngày 

đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng 

hôn nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Quyết định số 1721/QĐ-BTP ngày 

11/6/2025 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm 90 ngày 

đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng 

hôn nhân. 

1.5. Công tác Trợ giúp pháp lý 

- Tiếp tục tăng cường công tác trợ giúp pháp lý với các hình thức: Tham 

gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật về trợ giúp pháp lý. 

- Tiếp tục thực hiện công tác thông tin, truyền thông về trợ giúp pháp lý. 

- Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp 

pháp lý theo quy định của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-

BTC-TANDTC-VKSNDTC. 

- Tiếp tục thực hiện cập nhật vụ việc trợ giúp pháp lý lên trang Quản lý vụ 

việc và tổ chức trợ giúp pháp lý của Cục Trợ giúp pháp lý. 

1.6. Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống 

tham nhũng 

- Trực tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân; Quy chế Tiếp công dân của 

sở; tham mưu xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; 

- Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh theo quy định; 

- Thực hiện nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo theo đề nghị của UBND 

tỉnh tại Quyết định số 1165/QĐ-UBND 02/6/2025 về việc thụ lý giải quyết tố 

cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung đơn tố cáo. 

- Nhập hệ thống phần mềm CSDL quốc gia về KNTC theo quy định. 

2. Công tác cải cách tư pháp 

- Tiếp tục thụ lý, giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, công 

chứng, đấu giá, thừa phát lại...; ban hành Báo cáo kết quả kiểm tra chấp hành 

pháp luật công chứng, chứng thực các tổ chức hành nghề công chứng trên địa 

bàn năm 2025 (đợt 1) theo Kế hoạch số 35/KH-STP ngày 26/4/2025; triển khai 

các văn bản hướng dẫn liên quan đến Luật Công chứng năm 2024 đến các tổ 

chức hành nghề công chứng trên địa bàn. 

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức của ngành Tư pháp theo 

yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công 

tác tư pháp theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 
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sửa đổi quy định, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống 

tham nhũng. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tình hình 

kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2025 và Chương trình công tác tháng 7 năm 2025, 

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng kính gửi các cơ quan, đơn vị tổng hợp theo quy 

định./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp;                                                              

- VP Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh;                         

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;  

- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;   

- Sở Tài chính; Cục Thống kê tỉnh; 

- Ban Giám đốc;                                          

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TH&PBGDPL.      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuyến 
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